
   TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ                       

Stt Tên sách Tác giả Nhà Xb Năm
Số 

lượng

1 Văn tự sự miêu tả 6 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2023 5

2
Hướng dẫn viết và dàn ý các đoạn 

văn nghị luận xã hội Ngữ Văn 7 
Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

3 Hướng dẫn học Ngữ Văn 7/1 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

4 Hướng dẫn học Ngữ Văn 7/2 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

5 Đề kiểm tra Ngữ văn 7 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2023 5

6 Notebook Ngữ Văn 7 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

7 Tuyển tập đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

8 Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Kiều Bắc  ĐHQG Hà Nội 2024 5

9 Tuyển tập đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Kiều Bắc ĐHQG Hà Nội 2021 5

10 Hướng dẫn học Ngữ Văn 6/1 Nguyễn Quốc Khánh ĐHQG Hà Nội 2023 5

11 Đề kiểm tra Ngữ văn 6 Nguyễn Quốc Khánh ĐHQG Hà Nội 2023 5

12 Notebook Ngữ Văn 6 Kiều Bắc ĐHQG Hà Nội 2024 5

13 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 Hoàng Thanh Đại Học Sư Phạm 2024 5

14 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Nguyễn H Thanh Ly  ĐHQG Hà Nội 2024 5

15 Bài tập Tiếng Anh 9 (KNTT) Lưu Hoằng Trí  ĐHQG Hà Nội 2024 5

16 Bài tập Tiếng Anh 9 (CTST) Lưu Hoằng Trí Đại Học Sư Phạm 2024 5

17 Bài tập Tiếng Anh 9 (CD) Nguyễn H Thanh Ly ĐHQG Hà Nội 2024 5

18
Bồi dưỡng học sinh giỏi Khoa học tự 

nhiên 8
Nguyễn Thị Cẩm Tú  Đại Học Sư Phạm 2023 5

19
Tuyển tập đề kiểm tra định kỳ Khoa 

Học Tự Nhiên 8.
Cao Cự Giác  Đại Học Sư Phạm 2023 5

20
Bồi dưỡng kiến thức sinh học trong 

Khoa Học Tự Nhiên 6 
Phan Khắc Nghệ  ĐHQG Hà Nội 2024 5
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21
Tuyển tập đề kiểm tra định kỳ Khoa 

Học Tự Nhiên 7
Cao Cự Giác  ĐHQG Hà Nội 2022 5

22
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 

Khoa học tự nhiên 6 
Lê Văn Nam ĐHQG Hà Nội 2023 5

23
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 

Khoa học tự nhiên 7
Lê Văn Nam ĐHQG Hà Nội 2022 5

24 Tư liệu dạy - học Lịch Sử 8 Trương Ngọc Thơi Đại Học Sư Phạm 2023 5

25 Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Trương Ngọc Thơi Đại Học Sư Phạm 2024 5

26 Tư liệu dạy - học Địa Lí 9 Nguyễn Đức Vũ ĐHQG Hà Nội 2024 5

27
Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học 

sinh giỏi Địa Lí 9 
Nguyễn Đức Vũ  ĐHQG Hà Nội 2024 5

28 Trắc nghiệm Địa Lí 9 Nguyễn Đức Vũ ĐHQG Hà Nội 2024 5

29
Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học 

sinh giỏi Địa Lí 8
Nguyễn Đức Vũ Đại Học QG Hà Nội 2024 5

Ngày 15 tháng 10 năm 2024

Người lập

Phạm Thị Thanh


